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1 0900300995 Lê Thị Ánh Tuyết 15/02/82                8.7 75 Giỏi  Khá  Khá            1,200,000 

2 0900300932 Nguyễn Thị Huệ 25/06/89                8.5 75 Giỏi  Khá  Khá            1,200,000 

3 1000200474 Nguyễn Thị Thúy Ái 21/03/90                8.0 80 Giỏi  Giỏi  Giỏi            1,500,000 

4 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 22/10/84                8.0 78 Giỏi  Khá  Khá            1,200,000 

5 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền 10/02/91                7.4 80 Khá  Giỏi  Khá            1,200,000 

6,300,000                                                Tổng cộng: 
                                     (Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm ngàn đồng).
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